UỶ BAN NHÂN DÂN
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     

         (((                                                   ((((((((((
Số: 1028/2002/QĐ-UB                             Việt Trì, ngày 2 tháng 4 năm 2002

         QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
       V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy PCLB tỉnh.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  PHÚ THỌ


Căn cứ  Pháp lệnh phòng chống, chống lụt bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung sửa đổi một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt bão được UBTVQH nước CHXHCNVN thông qua ngày 24/8/2000;


Căn cứ Nghị định 168/HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp các ngành;

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy PCLB tỉnh và theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh,

                   QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phân ban trực thuộc Ban chỉ huy PCLB tỉnh căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và quy chế này, xây dựng quy chế làm việc cụ thể của từng phân ban.


Điều 3. Các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Chánh Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này






CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ




TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCLB TỈNH PHÚ THỌ







    Nguyễn Hữu Điền








  (Đã ký)

QUY CHẾ tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh PhúThọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-PCLB ngày 2/4/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy PCLB tỉnh)

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Nghị định số 168/HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính Phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCLB TW và Ban chỉ huy PCLB các cấp và các ngành.


Điều 2. Ban chỉ huy PCLB tỉnh là cơ quan giúp UBND tỉnh:


- Chỉ đạo chiến lược phòng, tránh va giảm nhẹ thiên tai ở tỉnh.


- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, các phương án phòng, chống lụt bão, chậm lũ Tam Thanh, tìm kiến cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.


- Chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức, xã hội và mọi công dân chủ động, tích cực thực hiện Pháp lệnh PCLB


Điều 3. Bản quy chế này nhằm quy định tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy và các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã được UBND tỉnh giao.


II- NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PCLB

Điều 4. Thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh:


Thành phần và số lượng thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định.


Ban chỉ huy PCLB tỉnh gồm có: Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực, các phó trưởng ban thường trực và các uỷ viên Ban chỉ huy.


Điều 5. Phân ban Chỉ huy chậm lũ tam thanh và phân ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn thuộc Ban chỉ huy PCLB tỉnh:


Thành phần và số lượng thành viên 2 phân ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


Phân ban chỉ huy gồm có: Trưởng phân ban, phó phân ban, uỷ viên thường trực (là thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh) và các uỷ viên phân ban.


Các phân ban chỉ huy có nhiệm vụ giúp trưởng ban:


1. Phân ban chỉ huy chậm lũ Tam Thanh:


Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp chuẩn bị, triển khai thực hiện kế hoạch chậm lũ Tam Thanh.


Hướng dẫn kiểm tra, rà soát cụ thể, chi tiết phương án sơ tán dân của 3 huyện, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn trong vùng chậm lũ, đản bảo an toàn người, tài sản, nơi ăn, chỗ ở của nhân dân khi chậm lũ.


2. Phân ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn:


Hàng năm xây dựng kế hoạch - phương án tìm kiếm cứu nạn- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, chuẩn bị, triển khai thực hiện phương án và diễn tập cứu hộ cứu nạn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.


Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện quy định chế độ báo cáo các thông tin thiên tai, tình huống tìm kiến cứu nạn theo mẫu của Ban chỉ huy PCLB tỉnh, gửi về văn phòng thường trực Ban chỉ huy để tổng hợp báo cáo cấp trên.


Điều 6.  Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ huy PCLB tỉnh:

1. Trưởng ban:


a) Chỉ đạo thực hiện, nhiệm vụ, kế hoạch, công tác phòng chống lụt bão, chậm lũ Tam thanh, tìm kiến cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.


b) Chủ trì các cuộc họp thường kỳ về tổng kết - triển khai công tác PCLB hàng năm  và các cuộc họp bất thường của Ban chỉ huy.


c) Chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch công tác PCLB, vùng chậm lũ Tam Than, kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn.


d) Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ huy và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.


e) Chỉ đạo kế hoạch thu quỹ phòng chống lụt bão, kế hoạch kinh phí hàng năm cho các hoạt động phục vụ công tác phòng chống lụt bão, chậm lũ Tam Thanh, tìm kiến cứu nạn và khắc phục lụt, bão, thiên tai khác.


f) Quyết định điều động lực lượng, vật tư, phương tiện của các ngành, các địa phương để ứng cứu chi viện trong các trường hợp lũ, bão, khẩn cấp.


g) Chỉ đạo việc tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn hàng năm.


2. Phó trưởng ban thường trực:


a) Giúp trưởng ban trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, kế hoạch PCLB, kế hoạch vùng chậm lũ Tam thanh, phương án tìm kiếm cứu nạn và các văn bản về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai làm cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện - chủ động giải quyết các công việc thường nhật, sử lý các tình huống về lũ, bão, thiên tai.


b) Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, các phương án PCLB, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và quy định chế độ thông tin báo cáo của các cấp, các ngành.


c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được trưởng ban phân công.


d) Thay mặt trưởng ban chỉ huy giải quyết công việc của trưởng ban khi trưởng ban đi vắng.


3. Trưởng phân ban chỉ huy chậm lũ Tam Thanh - Phân ban tìm kiếm cứu nạn:


a) Giúp trưởng ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phòng chống lụt bão.


b) Chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động phối hợp lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý kịp thời các sự cố công trình, các tình huống khẩn cấp về lũ, bão, thiên tai hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.


c) Chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của phân ban ghi ở mục 1, mục 2 điều 5.


4. Uỷ viên thường trực Ban Chỉ huy:


a) Giúp trưởng ban, phó trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo văn phòng chống lụt bão: Xây dựng kế hoạch, các phương án PCLB, chậm lũ Tam Thanh, hướng dẫn, tổ chức, tập huấn, diễn tập hộ đê phòng chống lụt bão, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, xử lý sự cố công trình trong mọi tình huống lũ, xử lý sự cố công trình trong mọi tình huống lũ, bão và giải quyết các công việc thường xuyên.


b) Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các ngành, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án đối phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra.


c) Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban chỉ huy.


d) Thay mặt trưởng ban ký một số công việc chỉ đạo các địa phương, các ngành, trong việc đối phó với thiên tai, ký ra lệnh, rút lệnh báo động và giấy phép các phương tiện đi trên đê.


5. Các uỷ viên ban chỉ huy:


a) Chủ động đề ra chương trình công tác và thực hiện các nhiệm vụ được trưởng ban phân công.


b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện kế hoạch, phương án PCLB, tìm kiếm cứu nạn, có mặt kịp thời, tăng cường chỉ đạo ứng phó với các tình huống lũ, bão khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai ở địa bàn được phân công.


c) Thường xuyên chủ động và phối hợp giữa các ngành, các địa phương xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lũ, bão, thiên tai.


III- TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC:


Điều 7. Tổ chức


1. Văn phòng thường trực của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh:


Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là văn phòng thường trực chống lụt bão kiêm văn phòng thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy PCLB tỉnh.


Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều (thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh) là Chánh Văn phòng thường trực chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ huy về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng.


Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều (thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh giúp việc cho Chánh Văn phòng, thực hiện một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.


2. Tổ chức của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh:


Văn phòng thường trực của Ban chỉ huy PCLB tỉnh đặt tại Chi cục PCLB &QLĐ Đ sử dụng cán bộ Chi cục PCLB &QLĐ Đ kiêm nhiệm cán bộ văn phòng.


Kinh phí cho văn phòng hoạt động do ngân sách tỉnh cấp, theo kế hoạch hàng năm trong nguồn kinh phí sự nghiệp hành chính của Chi Cục PCLB&QLĐ Đ.


Điều 8. Nhiệm vụ của quyền hạn của Văn phòng thường trực chống lụt bão tỉnh:


1. Tổ chức, hiệp đồng, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuả Ban chỉ huy PCLB tỉnh được quy định tại điều 4 Nghị định số 168-HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng (Nay là Chính Phủ).


2. Thường xuyên theo dõi nắm chắc các hoạt động về PCLB, tìm kiếm cứu nạn: tiếp nhận, truyền tải chính xác, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, báo cáo của cơ sở, tình hình diễn biến mưa, lũ, bão, thiên tai, sự cố công trình, tham mưu cho Ban chỉ huy PCLB tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống lụt, bão, thiên tai xảy ra.


3. Chuẩn bị và báo cáo kịp thời các báo cáo theo yêu cầu, quy định của Ban chỉ đạo PCLB TW, UBQG tìm kiến cứu nạn, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh.


4. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương chuẩn bị, triển khai. thực hiện kế hoạch, phương án PCLB, tìm kiếm cứu nạn, tập huấn diễn tập phòng, chống lụt, bão và khắc phục hiệu quả, giảm nhẹ thiên tai.


5. Quản lý công văn, giấy tờ, con dấu, vật tư dự trữ chống lụt bão theo quy định của Nhà nước và được thừa uỷ quyền của Trưởng ban chỉ huy PCLB tỉnh, Chánh văn phòng được phép ký các báo cáo thông tin cập nhật, một số giấy phép cho các phương tiện đi trên đê, giấy giới thiệu cử cán bộ văn phòng liên hệ công tác liên quan đến PCLB.


6. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Ban chỉ huy PCLB tỉnh. Tài liệu họp gửi cho các thành viên trước 3 ngày trừ trường hợp đột xuất.


7. Tổ chức thường trực chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn theo chế độ 24h/24h từ ngày 15/5 đến 30/10 hàng năm tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh để nắm bắt mọi thông tin, giúp trưởng ban chỉ huy PCLB tỉnh chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.





          CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ





TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCLB TỈNH PHÚ THỌ








 Nguyễn Hữu Điền







         (Đã ký)

